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BỘ XÂY DỰNG

	BỘ XÂY DỰNG


Số: 321/QĐ-BXD


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2024


QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 52/2022/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xâ​y dựng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023, bao gồm:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023 (Phụ lục 1);

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023 (Phụ lục 2);

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023 (Phụ lục 3);

4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023 (Phụ lục 4);

5. Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023 (Phụ lục 5).

Các danh mục nêu trên được đăng tải công khai tại Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng (http://moc.gov.vn).

Điều 2. Trách nhiệm của các đơn vị:

1. Vụ Pháp chế:

Phối hợp với Văn phòng Bộ, Trung tâm thông tin thực hiện việc đăng tải toàn văn Quyết định và các Phụ lục ban hành kèm theo trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, gửi đăng Công báo theo quy định của pháp luật.

2. Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan:

a) Căn cứ Danh mục văn bản tại khoản 4 Điều 1 Quyết định này, khẩn trương soạn thảo, trình cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật.

b) Trường hợp các văn bản chưa được đưa vào Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ hoặc cơ quan cấp trên thì khẩn trương đề xuất đưa vào kế hoạch, chương trình xây dựng văn bản theo lộ trình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Giám đốc Trung tâm thông tin, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Sinh
Phụ lục 1:

DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Bộ Xây dựng trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023

(Kèm theo Quyết định số 321/QĐ-BXD ngày 16 tháng 4 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, năm 
ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản
	Thời điểm có hiệu lực
	Ghi chú

	I. LĨNH VỰC QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC

	1 
	Luật
	30/2009/QH12 ngày 17/6/2009
	Quy hoạch đô thị
	01/01/2010
	- Hết hiệu lực một phần.

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: 

+ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội; 

+ Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; 

+ Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội; 

+ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội.

	2 
	Luật
	40/2019/QH14 ngày 13/6/2019
	Kiến trúc
	01/7/2020
	

	3 
	Nghị định
	37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010
	Về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị
	25/5/2010
	- Hết hiệu lực một phần.

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: 

+ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

+ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

	4 
	Nghị định
	44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015
	Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng
	30/6/2015
	- Hết hiệu lực một phần.

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: 

+ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

+ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

	5 
	Nghị định
	72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng
	30/8/2019
	

	6 
	Nghị định
	85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020
	Quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc
	07/9/2020
	- Hết hiệu lực một phần.

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

	7 
	Quyết định
	05/2021/QĐ-TTg ngày 08/02/2021
	Quy định về trình tự, thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng
	01/4/2021
	

	8 
	Quyết định
	15/2022/QĐ-TTg ngày 27/5/2022
	Về thí điểm phân cấp thẩm quyền phê duyệt, trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị thuộc thành phố Hải Phòng, thành phố Cần Thơ, tỉnh Nghệ An và tỉnh Thanh Hóa
	27/5/2022
	

	9 
	Quyết định
	20/2022/QĐ-TTg ngày 12/10/2022
	Quy định về thí điểm phân cấp thẩm quyền phê duyệt, trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị thuộc tỉnh Khánh Hòa
	12/10/2022
	

	10 
	Quyết định 
	07/2023/QĐ-TTg ngày 17/3/2023 
	Quy định về thí điểm phân cấp thẩm quyền phê duyệt, trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
	17/3/2023
	

	11 
	Quyết định
	20/2023/QĐ-TTg ngày 10/8/2023
	Quy định về thí điểm phân cấp và trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
	10/8/2023
	

	12 
	Thông tư
	10/2016/TT-BXD ngày 15/3/2016
	Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng
	30/4/2016
	

	13 
	Thông tư
	20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019
	Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị
	10/3/2020
	

	14 
	Thông tư
	03/2020/TT-BXD ngày 28/7/2020
	Quy định về hồ sơ thiết kế kiến trúc và mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc
	15/9/2020
	

	15 
	Thông tư
	08/2021/TT-BXD ngày 02/8/2021
	Hướng dẫn phương pháp xác định chi phí lập và tổ chức thực hiện quy chế quản lý kiến trúc
	17/9/2021
	

	16 
	Thông tư 
	04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022
	Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn
	01/01/2023
	

	17 
	Thông tư 
	12/2023/TT-BXD ngày 20/11/2023 
	Quy định về phân cấp tổ chức lập quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương đô thị loại III trở lên
	10/01/2024
	

	II. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

	18 
	Nghị quyết
	1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016
	Về phân loại đô thị 
	25/5/2016
	- Hết hiệu lực một phần.

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị.

	19 
	Nghị quyết
	26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị
	01/01/2023
	

	20 
	Nghị định 
	11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013
	Về quản lý đầu tư phát triển đô thị
	01/3/2013
	- Hết hiệu lực một phần.

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: 

+ Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;
+ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

+ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

	21 
	Thông tư
	04/2008/TT-BXD ngày 20/02/2008
	Hướng dẫn quản lý đường đô thị
	23/3/2008
	- Hết hiệu lực một phần.

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Thông tư số 16/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý đường đô thị.

	22 
	Thông tư
	16/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009
	Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý đường đô thị
	14/8/2009
	

	23 
	Thông tư
	06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013
	Hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị
	27/6/2013
	- Hết hiệu lực một phần.

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị.

	24 
	Thông tư 
	16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị
	03/12/2013
	

	25 
	Thông tư
	12/2017/TT-BXD ngày 30/11/2017
	Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí liên quan đến đầu tư phát triển đô thị
	01/02/2017
	

	26 
	Thông tư
	14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017
	Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị
	15/02/2017
	

	27 
	Thông tư
	01/2018/TT-BXD ngày 05/01/2018
	Quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh
	20/02/2018
	

	28 
	Thông tư
	06/2023/TT-BXD ngày 08/9/2023
	Hướng dẫn một số nội dung về Chương trình phát triển đô thị
	10/11/2023
	

	III. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

	29 
	Luật
	50/2014/QH13 ngày 18/6/2014
	Xây dựng
	01/01/2015
	- Hết hiệu lực một phần.

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: 

+ Luật số 03/2016/QH14 ngày 22/11/2016 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư; 

+ Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; 

+ Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội; 

+ Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

	30 
	Luật
	62/2020/QH14 ngày 17/6/2020
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
	- 01/01/2021

- Một số quy định hiệu lực 15/8/2020
	

	31 
	Nghị định
	53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017
	Quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng
	25/6/2017
	

	32 
	Nghị định
	100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018
	Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
	15/9/2018
	- Hết hiệu lực một phần.

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: 

+ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

+ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

	33 
	Nghị định
	15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021
	Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng
	03/3/2021
	- Hết hiệu lực một phần.

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

	34 
	Nghị định
	35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
	20/6/2023
	Đã được đính chính tại văn bản số 333/CP-CN ngày 13/7/2023.

	35 
	Quyết định
	27/2023/QĐ-TTg ngày 08/11/2023
	Quy định tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công và lễ khánh thành công trình
	25/12/2023
	

	36 
	Quyết định
	20/2007/QĐ-BXD ngày 23/5/2007 
	Về việc Ban hành mô hình công sở mẫu cơ quan hành chính nhà nước
	06/7/2006
	

	IV. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

	37 
	Nghị định
	37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015
	Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
	15/6/2015
	- Hết hiệu lực một phần.

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: 

+ Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; 

+ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

	38 
	Nghị định
	10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021
	Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
	09/02/2021
	- Hết hiệu lực một phần.

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

	39 
	Nghị định
	50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
	01/4/2021
	

	40 
	Thông tư 
	17/2000/TT-BXD ngày 29/12/2000
	Hướng dẫn phân loại vật liệu tính vào chi phí trực tiếp trong dự toán xây lắp công trình xây dựng
	01/01/2001
	

	41 
	Thông tư
	07/2009/TT-BXD ngày 28/4/2009
	Hướng dẫn một số nội dung về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thủy điện Sơn La
	13/6/2009
	

	42 
	Thông tư 
	37/2009/TT-BXD ngày 01/12/2009
	Hướng dẫn phương pháp xác định và quản lý giá dịch vụ nhà chung cư
	Sau 45 ngày, kể từ ngày ký
	

	43 
	Thông tư
	08/2013/TT-BXD ngày 17/5/2013
	Hướng dẫn một số nội dung về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thủy điện Lai Châu
	02/7/2013
	- Hết hiệu lực một phần.

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Thông tư số 03/2015/TT-BXD ngày 02/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT-BXD ngày 17/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thuỷ điện Lai Châu.

	44 
	Thông tư
	03/2015/TT-BXD ngày 02/4/2015
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT-BXD ngày 17/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thuỷ điện Lai Châu
	20/5/2015
	

	45 
	Thông tư
	13/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019
	Quy định việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình xây dựng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới
	15/02/2020
	

	46 
	Thông tư 
	11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021
	Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
	15/10/2021
	- Hết hiệu lực một phần.

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng,

	47 
	Thông tư 
	12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021
	Ban hành định mức xây dựng
	15/10/2021
	

	48 
	Thông tư 
	13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021
	Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình
	15/10/2021
	

	49 
	Thông tư 
	02/2023/TT-BXD ngày 03/3/2023 
	Hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng
	20/4/2023
	

	50 
	Thông tư 
	14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
	15/02/2024
	

	V. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH, THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

	51 
	Nghị định
	06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021
	Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng
	26/01/2021
	- Hết hiệu lực một phần.

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

	52 
	Nghị định
	62/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016
	Quy định về hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
	01/7/2016
	- Hết hiệu lực một phần.

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

	53 
	Quyết định
	36/2012/QĐ-TTg ngày 06/9/2012
	Ban hành Quy chế Tổ chức giải thưởng quốc gia về chất lượng công trình xây dựng
	01/12/2012
	

	54 
	Thông tư
	29/2016/TT-BXD ngày 29/12/2016
	Ban hành các quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Xây dựng
	15/02/2017
	

	55 
	Thông tư 
	06/2017/TT-BXD ngày 25/4/2017
	Hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
	15/6/2017
	

	56 
	Thông tư
	11/2017/TT-BXD ngày 16/10/2017
	Ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với hệ thống cốp pha trượt; cần phân phối bê tông độc lập; máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng công trình
	01/12/2017
	- Hết hiệu lực một phần.

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Thông tư số 09/2018/TT-BXD ngày 15/11/2018 ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng.

	57 
	Thông tư
	09/2018/TT-BXD ngày 15/11/2018
	Ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng 
	01/01/2019
	

	58 
	Thông tư
	06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 
	Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng
	15/8/2021
	

	59 
	Thông tư 
	10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021
	Hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ
	15/10/2021
	

	60 
	Thông tư 
	14/2021/TT-BXD ngày 08/9/2021
	Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng
	01/11/2021
	

	61 
	Thông tư
	17/2021/TT-BXD ngày 22/12/2021 
	Quy định một số nội dung về hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng
	05/02/2022
	

	VI. LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT

	62 
	Nghị định
	117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007
	Về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch
	17/8/2007
	- Hết hiệu lực một phần.

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: 

+ Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 117/2007/NĐ-CP của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; 

+ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

+ Nghị định số 98/2019/NĐ-CP ngày 27/12/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật.

	63 
	Nghị định
	79/2009/NĐ-CP ngày 28/9/2009
	Về quản lý chiếu sáng đô thị
	19/11/2009
	- Hết hiệu lực một phần.

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

	64 
	Nghị định 
	39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010
	Về quản lý không gian ngầm đô thị
	25/5/2010
	- Hết hiệu lực một phần.

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Nghị định số 64/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 04/9/2012 về cấp giấy phép xây dựng.

	65 
	Nghị định
	64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010
	Về quản lý cây xanh đô thị 
	30/7/2010
	- Hết hiệu lực một phần.

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Nghị định số 100/2018/ NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

	66 
	Nghị định
	124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011
	Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 117/2007/NĐ-CP của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch
	20/02/2012
	- Hết hiệu lực một phần.

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Nghị định số 98/2019/NĐ-CP ngày 27/12/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật.

	67 
	Nghị định
	72/2012/NĐ-CP ngày 24/9/2012
	Về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật
	10/11/2012
	

	68 
	Nghị định
	80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014
	Về thoát nước và xử lý nước thải
	01/01/2015
	- Hết hiệu lực một phần.

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: 

+ Nghị định số 98/2019/NĐ-CP ngày 27/12/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật; 

+ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

	69 
	Nghị định
	23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016
	Về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng
	27/5/2016
	- Hết hiệu lực một phần.

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Nghị định số 98/2019/NĐ-CP ngày 27/12/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật.

	70 
	Nghị định
	98/2019/NĐ-CP ngày 27/12/2019
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật
	15/02/2020
	

	71 
	Thông tư
	20/2005/TT-BXD ngày 20/12/2005
	Hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị
	21/01/2006
	- Hết hiệu lực một phần.

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: 

+ Thông tư số 20/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị; 

+ Thông tư số 05/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.

	72 
	Thông tư
	01/2008/TT-BXD ngày 02/01/2008
	Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch
	05/02/2008
	

	73 
	Thông tư liên tịch
	04/2009/TT-BXD-BCA ngày 10/4/2009
	Hướng dẫn việc cấp nước phòng cháy, chữa cháy tại đô thị và khu công nghiệp
	01/6/2009
	

	74 
	Thông tư
	20/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009
	Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2005/ TT-BXD ngày 20/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị
	15/8/2009
	- Hết hiệu lực một phần.

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Thông tư số 05/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.

	75 
	Thông tư
	11/2010/TT-BXD ngày 17/8/2010
	Hướng dẫn về quản lý cơ sở dữ liệu công trình ngầm đô thị
	01/10/2010
	

	76 
	Thông tư
	08/2012/TT-BXD ngày 21/11/2012
	Hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn
	04/01/2013
	

	77 
	Thông tư
	03/2013/TT-BXD ngày 02/4/2013
	Ban hành mẫu hợp đồng sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật và hợp đồng quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung
	18/5/2013
	

	78 
	Thông tư liên tịch
	21/2013/TTLT-BXD-BCT-BTTTT ngày 21/11/2013
	Quy định về dấu hiệu nhận biết các loại đường dây, cáp và đường ống được lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung
	17/02/2014
	

	79 
	Thông tư liên tịch
	210/2013/TTLT-BTC-BXD-BTTTT ngày 30/12/2013
	Hướng dẫn cơ chế, nguyên tắc kiểm soát giá và phương pháp xác định giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung
	01/3/2014
	

	80 
	Thông tư
	04/2015/TT-BXD ngày 03/4/2015
	Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải
	19/5/2015
	

	81 
	Thông tư
	13/2018/TT-BXD ngày 27/12/2018
	Hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước
	15/02/2019
	

	82 
	Thông tư
	14/2018/TT-BXD ngày 28/12/2018
	Hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ nghĩa trang và dịch vụ hỏa táng
	15/3/2019
	

	83 
	Thông tư
	15/2021/TT-BXD ngày 15/12/2021 
	Quy định về công trình hạ tầng kỹ thuật thu gom thoát nước thải đô thị khu dân cư tập trung
	10/02/2022
	

	VII. LĨNH VỰC NHÀ Ở VÀ CÔNG SỞ

	84 
	Luật
	65/2014/QH13     ngày 25/11/2014
	Nhà ở
	01/7/2015
	- Hết hiệu lực một phần.

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: 

+ Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội; 

+ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội; 

+ Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; 

+ Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 ngày 18/6/2020 của Quốc hội.

	85 
	Luật 
	27/2023/QH15     ngày 27/11/2023
	Nhà ở
	01/01/2025
	

	86 
	Nghị quyết
	23/2003/QH11       ngày 26/11/2003
	Về nhà đất do nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991
	01/7/2004


	

	87 
	Nghị quyết
	58/1998/NQ-UBTVQH10          ngày 20/8/1999
	Nghị quyết về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01/7/1991
	01/01/1999
	

	88 
	Nghị quyết
	755/2005/NQ-UBTVQH11           ngày 02/4/2005
	Quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991
	22/4/2005
	

	89 
	Nghị quyết
	1037/2006/NQ-UBTVQH11         ngày 27/7/2006
	Về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01/7/1991 có người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia
	01/9/2006


	

	90 
	Nghị định
	25/1999/NĐ-CP ngày 19/4/1999
	Về phương thức trả nhà ở, giá cho thuê nhà ở khi chưa trả lại nhà và thủ tục xác lập quyền sở hữu nhà ở được quy định tại Nghị quyết số 58/1998/NQ-UBTVQH10 ngày 20/8/1999 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01/07/1991
	04/5/1999
	

	91 
	Nghị định
	127/2005/NĐ-CP ngày 10/10/2005
	Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội và Nghị quyết số 755/2005/ NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991
	01/11/2005


	

	92 
	Nghị định
	99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015
	Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở
	10/12/2015
	- Hết hiệu lực một phần.

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: 

+ Nghị định số 30/2019/NĐ-CP ngày 28/3/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; 

+ Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; 

+ Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công;

+ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

	93 
	Nghị định
	100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015
	Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
	10/12/2015
	- Hết hiệu lực một phần.

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: 

+ Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

+ Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công;

+ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

	94 
	Nghị định
	30/2019/NĐ-CP ngày 28/3/2019
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở
	15/5/2019
	

	95 
	Nghị định
	30/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở
	26/3/2021
	

	96 
	Nghị định
	49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
	01/4/2021
	- Hết hiệu lực một phần.

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

	97 
	Nghị định
	69/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021
	Về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư
	01/9/2021
	- Hết hiệu lực một phần.

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

	98 
	Quyết định
	118/TTg              ngày 27/02/1996
	Về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở
	01/01/1995
	

	99 
	Quyết định
	17/2008/QĐ-TTg ngày 28/01/2008
	Về việc ban hành Bảng giá chuẩn cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại
	23/02/2008
	

	100 
	Quyết định
	65/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009
	Ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê
	10 /6 /2009
	- Hết hiệu lực một phần.

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết định số 70/2010/ QĐ-TTg ngày 05/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 4 của Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê.

	101 
	Quyết định
	70/2010/QĐ-TTg ngày 05/11/2010
	Sửa đổi, bổ sung Điều 4 của Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê
	23/12/2010
	

	102 
	Quyết định
	48/2014/QĐ-TTg ngày 28/4/2014
	Về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung
	15/10/2014
	

	103 
	Quyết định
	33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015
	Về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2)
	01/10/2015
	- Hết hiệu lực một phần.

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết định số 33/2019/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo giai đoạn 2011 - 2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2).

	104 
	Quyết định
	33/2019/QĐ-TTg ngày 14/11/2019
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2)
	31/12/2019
	

	105 
	Quyết định
	03/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022
	Về tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ
	15/4/2022
	

	106 
	Chỉ thị
	07/2004/CT-TTg ngày 27/02/2004
	Về việc thực hiện Nghị quyết số 23/2003/QH11 của Quốc hội về nhà đất do Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991
	19/3/2004
	

	107 
	Thông tư
	05/BXD-ĐT          ngày 09/02/1993
	Hướng dẫn phương pháp xác định diện tích nhà ở và phân cấp nhà ở
	24/02/1993
	

	108 
	Thông tư liên bộ
	13/LB-TT               ngày 18/8/1994
	Hướng dẫn phương pháp xác định giá trị còn lại của nhà ở trong bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê
	18/8/1994
	

	109 
	Thông tư
	02/1999/TT-BXD ngày 03/5/1999
	Hướng dẫn quản lý nhà ở vắng chủ giữa cá nhân với cá nhân quy định tại Nghị quyết về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01/7/1991 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
	03/5/1999
	

	110 
	Thông tư
	05/1999/TT-BXD ngày 26/7/1999
	Hướng dẫn cách tính tiền sử dụng đất được hỗ trợ đối với người có công với Cách mạng theo Quyết định số 118/TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ
	26/7/1999
	

	111 
	Thông tư
	05/2000/TT-BXD ngày 27/6/2000
	Hướng dẫn thực hiện việc hỗ trợ người tham gia hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng Tháng 8 năm 1945 cải thiện nhà ở theo Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ
	27/6/2000
	

	112 
	Thông tư
	04/2001/TT-BXD ngày 20/8/2001
	Hướng dẫn bổ sung việc hỗ trợ người tham gia hoạt động cách mạng từ ngày 31 tháng 12 năm 1994 về trước cải thiện nhà ở theo Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ
	20/8/2001
	- Hết hiệu lực một phần.

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Thông tư số 09/2003/TT-BXD ngày 23/10/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2001/TT-BXD ngày 20/8/2001 hướng dẫn bổ sung việc hỗ trợ người tham gia hoạt động cách mạng từ ngày 31 tháng 12 năm 1994 về trước cải thiện nhà ở theo Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ.

	113 
	Thông tư liên tịch 
	72/2002/TTLT-BTC-BXD-NHNN ngày 23/8/2002
	Hướng dẫn thực hiện chính sách cho các hộ dân vùng ngập lũ mua trả chậm nền nhà và nhà ở
	23/8/2002
	

	114 
	Thông tư
	09/2003/TT-BXD ngày 23/10/2003
	Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2001/TT-BXD ngày 20/8/2001 hướng dẫn bổ sung việc hỗ trợ người tham gia hoạt động cách mạng từ ngày 31 tháng 12 năm 1994 về trước cải thiện nhà ở theo Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ
	17/11/2003
	

	115 
	Thông tư
	19/2005/TT-BXD ngày 01/12/2005
	Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 127/2005/NĐ-CP ngày 10/10/2005 hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội và Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991
	29/12/2005
	

	116 
	Thông tư
	03/2007/TT-BXD ngày 22/5/2007
	Hướng dẫn bổ sung việc thực hiện của Nghị định số 127/2005/NĐ-CP ngày 10/10/2005 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội và Nghị quyết số 755/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991
	06/7/2007
	

	117 
	Thông tư
	11/2008/TT-BXD ngày 05/5/2008
	Hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 17/2008/QĐ-TTg ngày 28/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc ban hành bảng giá chuẩn cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại”
	30/5/2008
	

	118 
	Thông tư liên tịch
	08/2009/TTLT-BXD-BTC-BKHĐT-BNNPTNT-NHNN ngày 19/5/2009
	Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở
	04/7/2009
	

	119 
	Thông tư
	14/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009
	Hướng dẫn áp dụng thiết kế điển hình, thiết kế mẫu nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân và nhà ở cho người thu nhập thấp
	19/8/2009
	

	120 
	Thông tư
	07/2013/TT-BXD ngày 15/5/2013
	Hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ
	01/6/2013
	- Hết hiệu lực một phần.

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: 

+ Thông tư số 18/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-BXD về hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ; 

+ Thông tư số 17/2014/TT-BXD ngày 18/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 07/2013/TT-BXD ngày 15/5/2013 và Thông tư số 18/2013/ TT-BXD ngày 31/10/2013 về hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ.

	121 
	Thông tư
	09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013
	Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở
	15/7/2013
	

	122 
	Thông tư
	18/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-BXD về hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ
	15/11/2013
	- Hết hiệu lực một phần.

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Thông tư số 17/2014/TT-BXD ngày 18/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 07/2013/TT-BXD ngày 15/5/2013 và Thông tư số 18/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 về hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ.

	123 
	Thông tư
	16/2014/TT-BXD ngày 23/10/2014
	Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung
	10/12/2014
	

	124 
	Thông tư
	17/2014/TT-BXD ngày 18/11/2014
	Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 07/2013/TT-BXD ngày 15/5/2013 và Thông tư số 18/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 về hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ
	25/11/2014
	

	125 
	Thông tư
	08/2015/TT-BXD ngày 29/12/2015
	Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015
	16/02/2016
	

	126 
	Thông tư
	09/2015/TT-BXD ngày 29/12/2015
	Hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ
	16/02/2016
	

	127 
	Thông tư
	02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016
	Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư
	02/4/2016
	- Hết hiệu lực một phần.

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: 

+ Thông tư số 22/2016/TT-BXD ngày 01/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành;

+ Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản, việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; 

+ Thông tư số 06/2019/TT-BXD ngày 31/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư; 

+ Thông tư số 07/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 và Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

	128 
	Thông tư
	19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016
	Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ
	15/8/2016
	- Hết hiệu lực một phần.

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: 

+ Thông tư số 02/2019/TT-BXD ngày 01/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về chế độ báo cáo định kỳ; sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

+ Thông tư số 07/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 và Thông tư số 02/2016/ TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

	129 
	Thông tư
	28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 
	Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
	01/02/2017
	- Hết hiệu lực một phần.

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: 

+ Thông tư số 10/2018/TT-BXD ngày 26/12/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư và Thông tư số 28/2016/ TT-BXD ngày 15/12/2016 về sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; 

+ Thông tư số 01/2019/TT-BXD ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành;

+ Thông tư số 06/2019/TT-BXD ngày 31/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư;

+ Thông tư số 05/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.

	130 
	Thông tư
	31/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016
	Quy định phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư
	15/02/2017
	

	131 
	Thông tư
	10/2018/TT-BXD ngày 26/12/2018
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư và Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 về sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
	16/02/2019
	- Hết hiệu lực một phần.

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: 

+ Thông tư số 01/2019/TT-BXD ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành;

+ Thông tư số 05/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.

	132 
	Thông tư
	07/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021
	Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 và Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016
	15/8/2021
	

	133 
	Thông tư
	09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021
	Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở
	01/10/2021
	- Hết hiệu lực một phần.

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Thông tư số 03/2023/ TT-BXD ngày 28/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/ NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển quản lý nhà ở xã hội.

	134 
	Thông tư
	01/2022/TT-BXD ngày 30/6/2022
	Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025
	15/8/2022
	

	135 
	Thông tư
	03/2023/TT-BXD ngày 28/4/2023
	Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển quản lý nhà ở xã hội
	15/6/2023
	

	136 
	Quyết định
	05/2006/QĐ-BXD ngày 08/3/2006
	Ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà
	11/4/2006
	

	VIII. LĨNH VỰC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

	137 
	Luật
	66/2014/QH13      ngày 25/11/2014
	Kinh doanh bất động sản
	01/7/2015
	- Hết hiệu lực một phần.

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội.

	138 
	Luật
	29/2023/QH15        ngày 28/11/2023
	Kinh doanh bất động sản
	01/01/2025
	

	139 
	Nghị định
	02/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 
	Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản
	01/3/2022
	- Hết hiệu lực một phần.

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

	140 
	Nghị định
	44/2022/NĐ-CP ngày 29/6/2022
	Về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản
	15/8/2022
	

	141 
	Thông tư
	20/2010/TT-BXD ngày 27/10/2010
	Hướng dẫn thí điểm xây dựng và công bố một số chỉ số đánh giá thị trường bất động sản
	12/12/2010
	- Hết hiệu lực một phần.

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Thông tư số 19/2014/TT-BXD ngày 10/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2010/TT-BXD ngày 27/10/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thí điểm xây dựng và công bố một số chỉ số đánh giá thị trường bất động sản.

	142 
	Thông tư
	19/2014/TT-BXD ngày 10/12/2014
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2010/TT-BXD ngày 27/10/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thí điểm xây dựng và công bố một số chỉ số đánh giá thị trường bất động sản
	01/02/2015
	

	143 
	Thông tư
	11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015
	Quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản
	16/02/2016
	- Hết hiệu lực một phần.

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần:

+ Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản, việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; 

+ Thông tư số 10/2018/TT-BXD ngày 26/12/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư và Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 về sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; 

+ Thông tư số 01/2019/TT-BXD ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành;

+ Thông tư số 02/2019/TT-BXD ngày 01/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về chế độ báo cáo định kỳ; sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

	IX. LĨNH VỰC VẬT LIỆU XÂY DỰNG

	144 
	Nghị định
	09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021
	Về quản lý vật liệu xây dựng
	09/02/2021
	

	145 
	Quyết định
	105/2008/QĐ-TTg ngày 21/7/2008
	Phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020
	20/8/2008
	Văn bản đã được điều chỉnh bởi Quyết định hành chính (Quyết định số 1065/QĐ-TTg ngày 09/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản số 1533/TTg-CN ngày 05/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ).

	146 
	Quyết định 
	152/2008/QĐ-TTg ngày 28/11/2008
	Về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sảnlàm vật liệu xây dựng ở Việt Nam
	23/12/2008
	

	147 
	Thông tư
	 09/2017/TT-BXD ngày 05/6/2017
	Hướng dẫn xuất khẩu vôi, đôlômit nung 
	25/7/2017
	

	148 
	Thông tư
	13/2017/TT-BXD ngày 08/12/2017
	Quy định sử dụng vật liệu xây dựng không nung trong các công trình xây dựng
	01/01/2018
	

	149 
	Thông tư
	04/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 
	Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng
	28/8/2021
	

	X. QUY CHUẨN NGÀNH XÂY DỰNG

	150 
	Thông tư 
	20/2014/TT-BXD ngày 29/12/2014
	Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng”, mã số QCVN 12:2014/BXD.
	01/7/2015
	

	151 
	Thông tư
	21/2014/TT-BXD ngày 29/12/2014
	Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng”, mã số QCVN 10:2014/BXD
	01/7/2015
	

	152 
	Thông tư
	01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016
	Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Các công trình hạ tầng kỹ thuật”, mã số QCVN 07:2016/BXD
	01/5/2016
	Được thay thế bởi Thông tư số 15/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật; sẽ hết hiệu lực ngày 01/7/2024.

	153 
	Thông tư
	15/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017
	Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả”, mã số QCVN 09:2017/BXD
	01/6/2018
	

	154 
	Thông tư 
	04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018
	Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời”, mã số QCVN 17:2018/BXD
	01/11/2018
	

	155 
	Thông tư
	11/2018/TT-BXD ngày 26/12/2018
	Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Công trình tàu điện ngầm”, mã số QCVN 08:2018/BXD
	15/3/2019
	

	156 
	Thông tư
	12/2018/TT-BXD ngày 26/12/2018
	Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Gara ôtô”, mã số QCVN 13:2018/BXD
	15/3/2019
	

	157 
	Thông tư 
	01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 
	Ban hành QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng
	05/7/2021
	

	158 
	Thông tư 
	03/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 
	Ban hành QCVN 04:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư
	05/7/2021
	

	159 
	Thông tư
	16/2021/TT-BXD ngày 20/12/2021
	Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng, mã số QCVN 18:2021/BXD 
	20/6/2022
	

	160 
	Thông tư 
	02/2022/TT-BXD ngày 26/9/2022 
	Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng, mã số QCVN 02:2022/BXD
	26/3/2023
	

	161 
	Thông tư 
	05/2022/TT-BXD ngày 30/11/2022 
	Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2022/BXD về Phân cấp công trình phục vụ thiết kế
	01/6/2023
	

	162 
	Thông tư 
	06/2022/TT-BXD ngày 30/11/2022 
	Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2022/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình
	16/01/2023
	

	163 
	Thông tư
	04/2023/TT-BXD ngày 30/6/2023
	Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, mã số QCVN 16:2023/BXD
	01/01/2024
	

	164 
	Thông tư 
	09/2023/TT-BXD ngày 16/10/2023 
	Ban hành sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình
	01/12/2023
	

	165 
	Thông tư 
	15/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 
	Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, mã số QCVN 07:2023/BXD
	01/7/2024
	

	166 
	Quyết định
	47/1999/QĐ-BXD ngày 21/12/1999
	Về việc phê duyệt Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình
	06/01/2000
	

	167 
	Quyết định
	09/2008/QĐ-BXD ngày 06/6/2008
	Về việc ban hành Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 05:2008/BXD “Nhà ở và công trình công cộng - An toàn sinh mạng và sức khoẻ”
	Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
	

	XI. CÁC LĨNH VỰC KHÁC

	168 
	Nghị định
	16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 
	Quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng
	28/01/2022
	

	169 
	Nghị định
	52/2022/NĐ-CP ngày 08/8/2022
	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng
	08/8/2022
	

	170 
	Thông tư liên tịch
	03/2002/TTLT-BXD-BCA         ngày 30/5/2002
	Về phối hợp công tác bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn các cơ quan, đơn vị của Bộ Xây dựng
	15/6/2002
	

	171 
	Thông tư
	03/2010/TT-BXD ngày 26/4/2010
	Ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với các nghề thuộc nhóm nghề xây dựng
	11/6/2010
	

	172 
	Thông tư
	04/2011/TT-BXD ngày 05/5/2011
	Ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với các nghề thuộc lĩnh vực xây dựng
	20/6/2011
	

	173 
	Thông tư
	10/2011/TT-BXD ngày 23/8/2011
	Ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với nghề Hàn
	01/10/2011
	

	174 
	Thông tư
	05/2013/TT-BXD ngày 24/4/2013
	Ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với các nghề: Vận hành Máy xây dựng (nhóm máy phục vụ thi công, gia công cốt liệu); Vận hành Nhà máy xử lý chất thải rắn và Điện dân dụng
	08/6/2013
	

	175 
	Thông tư liên tịch
	06/2014/TTLT-BXD-BNV              ngày 14/5/2014
	Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở Xây dựng
	01/7/2014
	

	176 
	Thông tư
	13/2014/TT-BXD ngày 29/8/2014
	Ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với nghề: Kỹ thuật Sơn mài và Khảm trai; Khoan đào đường hầm; Phân tích Cơ lý - hóa xi măng
	15/10/2014
	

	177 
	Thông tư liên tịch
	11/2016/TTLT-BXD-BNV              ngày 29/6/2016
	Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành Xây dựng
	12/8/2016
	

	178 
	Thông tư
	22/2016/TT-BXD ngày 01/7/2016
	Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành 
	01/7/2016
	

	179 
	Thông tư
	23/2016/TT-BXD ngày 01/7/2016
	Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành 
	01/7/2016
	

	180 
	Thông tư
	07/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018
	Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng 
	25/9/2018
	

	181 
	Thông tư 
	01/2019/TT-BXD ngày 28/6/2019
	Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
	15/8/2019
	

	182 
	Thông tư
	04/2020/TT-BXD ngày 30/12/2020
	Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành xây dựng
	15/02/2021
	

	183 
	Thông tư
	05/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 
	Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
	15/8/2021
	

	184 
	Thông tư 
	03/2022/TT-BXD ngày 27/9/2022 
	Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	11/11/2022
	

	185 
	Thông tư 
	01/2023/TT-BXD ngày 16/01/2023 
	Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
	10/3/2023
	

	186 
	Thông tư
	05/2023/TT-BXD ngày 01/8/2023 
	Quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi chức vụ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng
	20/9/2023
	

	187 
	Thông tư
	08/2023/TT-BXD ngày 03/10/2023
	Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc trong lĩnh vực xây dựng
	20/11/2023
	

	188 
	Thông tư 
	10/2023/TT-BXD ngày 20/10/2023 
	Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực xây dựng
	05/12/2023
	

	189 
	Thông tư
	11/2023/TT-BXD ngày 20/10/2023 
	Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Xây dựng
	05/12/2023
	

	190 
	Thông tư 
	13/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023
	Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng
	01/3/2024
	

	191 
	Quyết định
	20/2003/QĐ-BXD ngày 22/7/2003
	Về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với sự nghiệp có thu do Bộ Xây dựng quản lý
	22/7/2003
	

	Tổng số: 191 văn bản


Phụ lục 2:

DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Bộ Xây dựng trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023

(Kèm theo Quyết định số 321/QĐ-BXD ngày 16 tháng 4 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

	STT
	Tên loại

văn bản
	Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản
	Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực
	Ngày hết 
hiệu lực, ngưng hiệu lực

	A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

	I. LĨNH VỰC QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC

	1 
	Nghị định 
	38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010
	Về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị
	Được bãi bỏ tại Nghị định số 85/2020/ NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc
	07/9/2020

	2 
	Quyết định 
	213/2006/QĐ-TTg ngày 25/9/2006 
	Về việc ban hành Quy chế quản lý công sở các cơ quan hành chính nhà nước
	Được bãi bỏ tại Quyết định số 05/2019/ QĐ-TTg ngày 24/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành
	15/3/2019

	3 
	Quyết định 
	229/2006/QĐ-TTg  ngày 12/10/2006
	Về yêu cầu quy hoạch xây dựng công sở cơ quan hành chính nhà nước các cấp
	Được bãi bỏ tại Quyết định số 05/2019/ QĐ-TTg ngày 24/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành
	15/3/2019

	4 
	Chỉ thị 
	30/1999/CT-TTg  ngày 26/10/1999
	Về công tác quy hoạch và quản lý xây dựng đô thị
	Được bãi bỏ tại Quyết định số 05/2019/ QĐ-TTg ngày 24/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành
	15/3/2019

	5 
	Chỉ thị 
	09/2003/CT-TTg  ngày 07/4/2003
	Về công tác thiết kế đô thị.
	Được bãi bỏ tại Quyết định số 05/2019/ QĐ-TTg ngày 24/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành
	15/3/2019

	6 
	Chỉ thị 
	19/2003/CT-TTg  ngày 11/9/2003
	Về việc tổ chức lập quy hoạch xây dựng đô thị và quản lý xây dựng theo quy hoạch
	Được bãi bỏ tại Quyết định số 05/2019/ QĐ-TTg ngày 24/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành
	15/3/2019

	7 
	Chỉ thị 
	09/2008/CT-TTg  ngày 28/02/2008
	Về việc tăng cường công tác lập và quản lý quy hoạch xây dựng đô thị
	Được bãi bỏ tại Quyết định số 05/2019/ QĐ-TTg ngày 24/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành
	15/3/2019

	8 
	Thông tư 
	01/2007/TT-BXD ngày 31/01/2007 
	Hướng dẫn một số nội dung của Quy chế quản lý công sở các cơ quan hành chính nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 213/2006/QĐ-TTg ngày 25/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 01/2019/ TT-BXD ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
	15/8/2019

	9 
	Thông tư 
	10/2007/TT-BXD ngày 22/11/2007 
	Hướng dẫn quy hoạch xây dựng công sở các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 01/2019/ TT-BXD ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
	15/8/2019

	10 
	Thông tư 
	08/2008/TT-BXD ngày 10/4/2008 
	Về việc hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Hội đồng Kiến trúc Quy hoạch các tỉnh, thành phố
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 01/2019/ TT-BXD ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
	15/8/2019

	11 
	Thông tư 
	15/2008/TT-BXD ngày 17/6/2008 
	Hướng dẫn đánh giá, công nhận khu đô thị mới kiểu mẫu
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 01/2019/ TT-BXD ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
	15/8/2019

	12 
	Thông tư 
	06/2009/TT-BXD ngày 17/4/2009
	Hướng dẫn một số nội dung của Quy chế quản lý trụ sở, nhà làm việc các đơn vị sự nghiệp công lập ban hành kèm theo Quyết định số 141/2008/QĐ-TTg ngày 22/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 01/2019/ TT-BXD ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
	15/8/2019

	13 
	Thông tư 
	26/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 
	Sửa đổi, bổ sung Điều 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14 Quy chế quản lý kiến trúc xây dựng Khu vực xung quanh trung tâm Hội nghị Quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 12/2007/ QĐ-BXD ngày 23/3/2007 của Bộ Xây dựng
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 01/2019/ TT-BXD ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
	15/8/2019

	14 
	Thông tư
	19/2010/TT-BXD ngày 22/10/2010
	Hướng dẫn lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị
	Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (đã công bố hết hiệu lực)
	07/9/2020

	15 
	Thông tư 
	01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 
	Hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 01/2019/ TT-BXD ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
	15/8/2019

	16 
	Thông tư 
	12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016
	Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 04/2022/ TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn
	01/01/2023

	17 
	Thông tư 
	13/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 
	Quy định chi tiết về thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 05/2021/ TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.
	15/8/2021

	18 
	Thông tư 
	02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017
	Hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 04/2022/ TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn
	01/01/2023

	19 
	Thông tư
	05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017
	Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị
	Được thay thế tại Thông tư số 20/2019/ TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị
	10/3/2020

	20 
	Quyết định 
	12/2007/QĐ-BXD ngày 23/3/2007 
	Về việc Ban hành Quy chế quản lý kiến trúc xây dựng khu vực xung quanh Trung tâm Hội nghị Quốc gia
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 01/2019/ TT-BXD ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
	15/8/2019

	II. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

	1 
	Nghị định 
	42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 
	Về phân loại đô thị
	Được bãi bỏ tại Nghị định số 35/2023/ NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
	20/6/2023

	2 
	Thông tư liên tịch
	02/2002/TTLT-BXD-TCCBCP ngày 08/3/2002 
	Hướng dẫn về phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 01/2019/ TT-BXD ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
	15/8/2019

	3 
	Thông tư 
	34/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009 
	Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 01/2019/ TT-BXD ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
	15/8/2019

	4 
	Thông tư liên tịch
	20/2013/TTLT-BXD-BNV  

ngày 21/11/2013
	Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2023 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị
	Đã hết hiệu lực tại Thông tư số 06/2023/ TT-BXD ngày 08/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về chương trình phát triển đô thị
	10/11/2023

	5 
	Thông tư
	12/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014
	Hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt chương trình phát triển đô thị
	Đã hết hiệu lực tại Thông tư số 06/2023/ TT-BXD ngày 08/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về chương trình phát triển đô thị
	10/11/2023

	III. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

	1 
	Nghị định
	32/2015/NĐ-CP  ngày 25/3/2015 
	Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
	Được bãi bỏ tại Nghị định số 68/2019/ NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
	01/10/2019

	2 
	Nghị định
	46/2015/NĐ-CP  ngày 12/5/2015 
	Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
	Được thay thế tại Nghị định số 06/2021/ NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng
	26/01/2021

	3 
	Nghị định 
	59/2015/NĐ-CP  ngày 18/6/2015 
	Về quản lý dự án đầu tư xây dựng
	Được thay thế tại Nghị định số 15/2021/ NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng
	03/3/2021

	4 
	Nghị định 
	42/2017/NĐ-CP  ngày 05/4/2017 
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng
	Được thay thế tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng
	03/3/2021

	5 
	Nghị định 
	68/2019/NĐ-CP  ngày 14/8/2019
	Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
	Được thay thế tại Nghị định số 10/2021/ NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quàn lý chi phí đầu tư xây dựng
	09/02/2021

	6 
	Nghị định
	113/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020
	Quy định chi tiết điểm đ khoản 3 Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng về công tác thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và miễn giấy phép xây dựng
	Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong Nghị định
	31/12/2020

	7 
	Quyết định
	226/2006/QĐ-TTg  ngày 10/10/2006 
	Về việc quy định tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công và lễ khánh thành công trình xây dựng
	Được bãi bỏ tại Quyết định số 05/2019/ QĐ-TTg ngày 24/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành
	15/3/2019

	8 
	Quyết định
	131/2007/QĐ-TTg ngày 09/8/2007
	Về việc ban hành Quy chế thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam
	Được bãi bỏ tại Quyết định số 36/2020/ QĐ-TTg ngày 19/12/2020 của Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành
	30/12/2020

	9 
	Chỉ thị
	08/2004/CT-TTg ngày 08/3/2004 
	Về việc triển khai thi hành Luật Xây dựng
	Được bãi bỏ tại Quyết định số 05/2019/ QĐ-TTg ngày 24/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành
	15/3/2019

	10 
	Chỉ thị
	14/2007/CT-TTg ngày 13/6/2007 
	Về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị
	Được bãi bỏ tại Quyết định số 05/2019/ QĐ-TTg ngày 24/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành
	15/3/2019

	11 
	Thông tư 
	16/2000/TT-BXD ngày 11/12/2000 
	Hướng dẫn việc quản lý xây dựng đối với hoạt động đầu tư nước ngoài và quản lý các nhà thầu nước ngoài vào nhận thầu xây dựng và tư vấn xây dựng công trình tại Việt Nam
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 01/2019/ TT-BXD ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
	15/8/2019

	12 
	Thông tư 
	02/2004/TT-BXD ngày 22/4/2004 
	Hướng dẫn tính bổ sung chi phí xây dựng công trình do giá thép xây dựng tăng đột biến
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 01/2019/ TT-BXD ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
	15/8/2019

	13 
	Thông tư 
	07/2005/TT-BXD ngày 15/4/2005 
	Hướng dẫn phương pháp quy đổi chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình tại thời điểm bàn giao đưa vào sử dụng
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 01/2019/ TT-BXD ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
	15/8/2019

	14 
	Thông tư 
	03/2006/TT-BXD ngày 22/5/2006 
	Hướng dẫn bổ sung một số nội dung của các Thông tư số 02/2005/TT-BXD; Thông tư số 04/2005/TT-BXD và Thông tư số 06/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 01/2019/ TT-BXD ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
	15/8/2019

	15 
	Thông tư 
	06/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 
	Hướng dẫn khảo sát địa kỹ thuật phục vụ lựa chọn địa điểm và thiết kế xây dựng công trình
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 01/2019/ TT-BXD ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
	15/8/2019

	16 
	Thông tư 
	07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 
	Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 05/2021/ TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.
	15/8/2021

	17 
	Thông tư 
	08/2006/TT-BXD ngày 24/11/2006 
	Hướng dẫn công tác bảo trì công trình xây dựng
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 01/2019/ TT-BXD ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
	15/8/2019

	18 
	Thông tư liên tịch 
	01/2007/TTLT-BTTTT-BXD  ngày 10/12/2007 
	Hướng dẫn việc lắp đặt, quản lý, sử dụng thùng thư bưu chính, hệ thống cáp điện thoại cố định và hệ thống cáp truyền hình trong các tòa nhà nhiều tầng có nhiều chủ sử dụng
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 05/2021/ TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.
	15/8/2021

	19 
	Thông tư 
	02/2008/TT-BXD ngày 02/01/2008 
	Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 05/2021/ TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.
	15/8/2021

	20 
	Thông tư 
	03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 
	Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 05/2021/ TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.
	15/8/2021

	21 
	Thông tư 
	09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 
	Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng
	Đã được bãi bỏ tại Thông tư số 05/2021/ TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
	15/8/2021

	22 
	Thông tư 
	17/2008/TT-BXD ngày 02/10/2008 
	Hướng dẫn một số nội dung lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thủy điện theo cơ chế 797 - 400
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 05/2021/ TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
	15/8/2021

	23 
	Thông tư 
	03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 
	Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 01/2019/ TT-BXD ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
	15/8/2019

	24 
	Thông tư 
	05/2009/TT-BXD ngày 15/4/2009 
	Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 05/2021/ TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
	15/8/2021

	25 
	Thông tư 
	18/2010/TT-BXD ngày 15/10/2010 
	Quy định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 05/2021/ TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
	15/8/2021

	26 
	Thông tư 
	05/2011/TT-BXD ngày 09/6/2011 
	Quy định việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 01/2019/ TT-BXD ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
	15/8/2019

	27 
	Thông tư liên tịch 
	05/2013/TTLT-UBDT-NNPTNT-KHĐT-TC-XD ngày 18/11/2013 
	Hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn bản đặc biệt khó khăn
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 02/2019/ TT-UBDT ngày 04/12/2019 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc liên tịch ban hành
	20/01/2020

	28 
	Thông tư 
	04/2014/TT-BXD ngày 22/4/2014 
	Hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng
	Được thay thế tại Thông tư số 17/2021/ TT-BXD ngày 22/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định một số nội dung về hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng
	05/02/2022

	29 
	Thông tư 
	05/2015/TT-BXD ngày 30/10/2015 
	Quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 05/2021/ TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.
	15/8/2021

	30 
	Thông tư 
	03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 
	Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng
	Được thay thế tại Thông tư số 06/2021/ TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng
	15/8/2021

	31 
	Thông tư 
	04/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 
	Quy định Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng
	Được thay thế tại Thông tư số 05/2021/ TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.
	15/8/2021

	32 
	Thông tư
	05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016
	Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng
	Được thay thế tại Thông tư số 15/2019/ TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng
	15/02/2020

	33 
	Thông tư
	06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016
	Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
	Được thay thế tại Thông tư số 09/2019/ TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
	15/02/2020

	34 
	Thông tư 
	07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016
	Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
	Được thay thế tại Thông tư số 02/2023/ TT-BXD ngày 03/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng
	20/4/2023

	35 
	Thông tư 
	08/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016
	Hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng
	Được thay thế tại Thông tư số 02/2023/ TT-BXD ngày 03/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng
	20/4/2023

	36 
	Thông tư 
	09/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016
	Hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình
	Được thay thế tại Thông tư số 02/2023/ TT-BXD ngày 03/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng
	20/4/2023

	37 
	Thông tư 
	14/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 
	Hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 05/2021/ TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
	15/8/2021

	38 
	Thông tư 
	15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 
	Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 05/2021/ TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
	15/8/2021

	39 
	Thông tư liên tịch 
	15/2016/TTLT-BTTTT-BXD ngày 22/6/2016 
	Hướng dẫn quản lý việc xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 05/2021/ TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
	15/8/2021

	40 
	Thông tư 
	16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 
	Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 05/2021/ TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
	15/8/2021

	41 
	Thông tư 
	18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 
	Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 05/2021/ TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
	15/8/2021

	42 
	Thông tư 
	24/2016/TT-BXD ngày 01/9/2016 
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 05/2021/ TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
	15/8/2021

	43 
	Thông tư 
	26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 
	Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
	Được thay thế tại Thông tư số 10/2021/ TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ
	15/10/2021

	44 
	Thông tư 
	30/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016
	Hướng dẫn hợp đồng thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình (EPC)
	Được thay thế tại Thông tư số 02/2023/ TT-BXD ngày 03/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng
	20/4/2023

	45 
	Thông tư
	01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017
	Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng
	Đã hết hiệu lực tại Thông tư số 02/2020/ TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng
	05/9/2020

	46 
	Thông tư
	03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017
	Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng
	Được thay thế tại Thông tư số 14/2021/ TT-BXD ngày 08/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng
	01/11/2021

	47 
	Thông tư 
	04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 
	Quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình
	Được thay thế tại Thông tư số 10/2021/ TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ
	15/10/2021

	48 
	Thông tư 
	02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018
	Quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng
	Đã hết hiệu lực tại Thông tư số 01/2023/ TT-BXD ngày 16/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
	10/3/2023

	49 
	Thông tư 
	08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 
	Hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 05/2021/ TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
	15/8/2021

	50 
	Thông tư 
	04/2019/TT-BXD ngày 16/8/2019 
	Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
	Được thay thế tại Thông tư số 10/2021/ TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ
	15/10/2021

	51 
	Thông tư 
	03/2019/TT-BXD ngày 30/7/2019 
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình
	Được thay thế tại Thông tư số 10/2021/ TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ
	15/10/2021

	52 
	Thông tư 
	07/2019/TT-BXD ngày 07/11/2019 
	Sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư số 03/2016/ TT-BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng
	Được thay thế tại Thông tư số 06/2021/ TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng
	15/8/2021

	53 
	Thông tư 
	08/2019/TT-BXD ngày 11/11/2019 
	Quy định về giám sát, quản lý chất lượng các công trình được đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư
	Được thay thế tại Thông tư số 05/2021/ TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.
	15/8/2021

	54 
	Thông tư 
	09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 
	Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
	Được thay thế tại Thông tư số 11/2021/ TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
	15/10/2021

	55 
	Thông tư
	10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019
	Ban hành định mức xây dựng
	Được thay thế tại Thông tư số 12/2021/ TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng
	15/10/2021

	56 
	Thông tư 
	11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 
	Hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công
	Được thay thế tại Thông tư số 11/2021/ TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
	15/10/2021

	57 
	Thông tư 
	14/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 
	Hướng dẫn xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng
	Được thay thế tại Thông tư số 11/2021/ TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
	15/10/2021

	58 
	Thông tư 
	15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 
	Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng
	Được thay thế tại Thông tư số 11/2021/ TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
	15/10/2021

	59 
	Thông tư 
	16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 
	Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng
	Được thay thế tại Thông tư số 11/2021/ TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
	15/10/2021

	60 
	Thông tư
	17/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019
	Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình
	Được thay thế tại Thông tư số 13/2021/ TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình
	15/10/2021

	61 
	Thông tư 
	18/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 
	Hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư xây dựng
	Được thay thế tại Thông tư số 11/2021/ TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
	15/10/2021

	62 
	Thông tư 
	02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng
	Được thay thế tại Thông tư số 11/2021/ TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
	15/10/2021

	63 
	Quyết định 
	02/1999/QĐ-BXD ngày 11/01/1999 
	Về việc ban hành định mức tỷ lệ khấu hao hàng năm của các loại máy và thiết bị xây dựng
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 01/2019/ TT-BXD ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
	15/8/2019

	64 
	Quyết định 
	28/2000/QĐ-BXD ngày 15/12/2000 
	Về việc ban hành bảng giá ca máy khảo sát xây dựng
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 01/2019/ TT-BXD ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
	15/8/2019

	65 
	Quyết định 
	29/2000/QĐ-BXD ngày 25/12/2000 
	Về việc ban hành “Định mức dự toán công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản”
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 05/2021/ TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.
	15/8/2021

	66 
	Quyết định 
	19/2000/QĐ-BXD ngày 09/10/2000
	Về việc ban hành định mức dự toán xây dựng cơ bản các công trình trên biển và hải đảo
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 05/2021/ TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.
	15/8/2021

	67 
	Quyết định 
	18/2002/QĐ-BXD ngày 02/7/2002 
	Ban hành định mức dự toán xây dựng cơ bản các công trình trên biển và hải đảo phần Điện - Nước - Thông tin
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 05/2021/ TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.
	15/8/2021

	68 
	Quyết định 
	13/2003/QĐ-BXD ngày 30/5/2003 
	Về việc ban hành “Đơn giá tổng hợp công trình xây dựng Nhà máy xi măng Hải Phòng (mới)”
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 05/2021/ TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.
	15/8/2021

	69 
	Quyết định 
	11/2006/QĐ-BXD ngày 11/4/2006 
	Về ủy quyền trong quản lý đầu tư xây dựng công trình đối với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 01/2019/ TT-BXD ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
	15/8/2019

	70 
	Quyết định 
	15/2006/QĐ-BXD ngày 02/6/2006 
	Ban hành quy định chế độ bảo trì công sở các cơ quan hành chính nhà nước
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 01/2019/ TT-BXD ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
	15/8/2019

	71 
	Quyết định 
	16/2006/QĐ-BXD ngày 05/6/2006 
	Ban hành Quy định thiết kế điển hình, thiết kế mẫu công sở hành chính nhà nước
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 01/2019/ TT-BXD ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
	15/8/2019

	72 
	Quyết định 
	25/2006/QĐ-BXD ngày 05/9/2006 
	Về việc ban hành Định mức dự toán xây dựng công trình phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 01/2019/ TT-BXD ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
	15/8/2019

	73 
	Chỉ thị 
	13/2006/CT-BXD ngày 23/11/2006 
	Về việc tăng cường quản lý chất lượng các công trình xây dựng của chủ đầu tư là tư nhân
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 01/2019/ TT-BXD ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
	15/8/2019

	74 
	Chỉ thị 
	07/2007/CT-BXD ngày 05/11/2007
	Về tăng cường công tác quản lý xây dựng đối với các công trình xây dựng nhà cao tầng
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 05/2021/ TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
	15/8/2021

	IV. LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT

	1 
	Thông tư liên tịch 
	01/2001/TTLT-BKHCNMT-BXD ngày 18/01/2001 
	Về hướng dẫn các quy định về bảo vệ môi trường đối với việc lựa chọn địa điểm xây dựng và vận hành bãi chôn lấp chất thải rắn
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 01/2019/ TT-BXD ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
	15/8/2019

	2 
	Thông tư liên tịch 
	75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15/5/2012
	Hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các khu đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn
	Được thay thế tại Thông tư số 44/2021/ TT-BTC ngày 18/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt
	05/8/2021

	3 
	Thông tư 
	02/2015/TT-BXD ngày 02/4/2015 
	Hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước
	Được thay thế tại Thông tư số 13/2018/ TT-BXD ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước
	15/02/2019

	4 
	Thông tư
	07/2017/TT-BXD ngày 15/5/2017
	Hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt
	Thông tư số 07/2017/TT-BXD là văn bản quy định chi tiết Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu. Ngày 10/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (có hiệu lực thi hành từ ngày 10/01/2022), trong đó, đã bãi bỏ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP. Đồng thời, tại khoản 5 Điều 79 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã giao Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Ngày 10/01/2022, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (có hiệu lực thi hành từ ngày 10/01/2022), trong đó, tại Điều 31 Thông tư này đã quy định về phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt áp dụng đối với nhà đầu tư và cung cấp dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Theo quy định tại khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 thì Thông tư số 07/2017/TT-BXD đã hết hiệu lực thi hành từ ngày Nghị định số 38/2015/NĐ-CP hết hiệu lực thi hành (đã công bố hết hiệu lực).
	10/01/2022

	5 
	Thông tư
	08/2017/TT-BXD ngày 16/5/2017
	Quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng
	Thông tư số 08/2017/TT-BXD là văn bản quy định chi tiết Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu. Ngày 10/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (có hiệu lực thi hành từ ngày 10/01/2022), trong đó, đã bãi bỏ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP. Đồng thời, tại khoản 8 Điều 64 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng. Theo quy định tại khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 thì Thông tư số 08/2017/TT-BXD đã hết hiệu lực thi hành từ ngày Nghị định số 38/2015/NĐ-CP hết hiệu lực thi hành (đã công bố hết hiệu lực)
	10/01/2022

	6 
	Quyết định 
	14/2004/QĐ-BXD ngày 14/5/2004 
	Về việc ban hành định mức dự toán công tác sản xuất nước sạch
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 01/2019/ TT-BXD ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
	15/8/2019

	7 
	Quyết định 
	37/2005/QĐ-BXD ngày 02/11/2005 
	Về việc ban hành “Định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị”
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 01/2019/ TT-BXD ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
	15/8/2019

	8 
	Quyết định 
	38/2005/QĐ-BXD ngày 02/11/2005
	Về việc ban hành “Định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng”
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 05/2021/ TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
	15/8/2021

	9 
	Quyết định 
	13/2007/QĐ-BXD ngày 23/4/2007 
	Về việc Ban hành “Định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị”
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 01/2019/ TT-BXD ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
	15/8/2019

	10 
	Quyết định 
	14/2007/QĐ-BXD ngày 23/4/2007 
	Về việc Ban hành “Định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị”
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 01/2019/ TT-BXD ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
	15/8/2019

	V. LĨNH VỰC NHÀ Ở VÀ CÔNG SỞ

	1 1
	Nghị định 
	101/2015/NĐ-CP  ngày 20/10/2015
	Về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư
	Được thay thế tại Nghị định số 69/2021/ NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư
	01/9/2021

	2 
	Quyết định
	20/2000/QĐ-TTg  ngày 03/02/2000
	Về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở.
	Được bãi bỏ tại Quyết định số 32/2023/ QĐ-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ
	21/12/2023

	3 
	Quyết định 
	117/2007/QĐ-TTg  ngày 25/7/2007
	Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 118/TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở và Điều 3 Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở
	Được bãi bỏ tại Quyết định số 32/2023/ QĐ-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ
	21/12/2023

	4 
	Quyết định 
	141/2008/QĐ-TTg  ngày 22/10/2008
	Về việc ban hành Quy chế quản lý trụ sở, nhà làm việc các đơn vị sự nghiệp công lập.
	Được bãi bỏ tại Quyết định số 05/2019/ QĐ-TTg ngày 24/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành
	15/3/2019

	5 
	Quyết định
	167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008
	Về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở
	Được bãi bỏ tại Quyết định số 36/2020/ QĐ-TTg ngày 19/12/2020 của Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành
	30/12/2020

	6 
	Quyết định 
	67/2010/QĐ-TTg  ngày 29/10/2010 
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở
	Được bãi bỏ tại Quyết định số 25/2022/ QĐ-TTg ngày 12/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ
	12/12/2022

	7 
	Quyết định 
	22/2013/QĐ-TTg  ngày 26/4/2013
	Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở
	Được bãi bỏ tại Quyết định số 32/2023/ QĐ-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ
	21/12/2023

	8 
	Quyết định
	27/2015/QĐ-TTg ngày 10/7/2015
	Về tiêu chuẩn nhà ở công vụ
	Được thay thế tại Quyết định số 03/2022/ QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ
	15/4/2022

	9 
	Chỉ thị
	43/2004/CT-TTg ngày 03/12/2004
	Về việc chuyển giao nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
	Được bãi bỏ tại Quyết định số 01/2020/ QĐ-TTg ngày 03/01/2020 của Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành
	03/01/2020

	10 
	Chỉ thị
	34/2006/CT-TTg ngày 26/9/2006 
	Về việc triển khai thi hành Luật Nhà ở
	Được bãi bỏ tại Quyết định số 05/2019/ QĐ-TTg ngày 24/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành
	15/3/2019

	11 
	Thông tư 
	10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 
	Quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 05/2021/ TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
	15/8/2021

	12 
	Thông tư
	20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016
	Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/ NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội 
	Được thay thế tại Thông tư số 09/2021/ TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/ NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội 
	01/10/2021

	VI. LĨNH VỰC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

	1 
	Nghị định
	76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015
	Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản
	Được thay thế tại Nghị định số 02/2022/ NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản
	01/3/2022

	2 
	Nghị định
	117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015
	Về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản
	Được thay thế tại Nghị định số 44/2022/ NĐ-CP ngày 29/6/2022 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản
	15/8/2022

	3 
	Nghị định 
	79/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 
	Quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư; kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản
	Đã được tuyên bố hết hiệu lực tại Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
	01/01/2021

	4 
	Nghị quyết
	06/2004/NQ-CP ngày 19/5/2004
	Về một số giải pháp phát triển lành mạnh bất động sản
	Được bãi bỏ tại Nghị định số 05/2020/ NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành
	03/01/2020

	5 
	Chỉ thị
	11/2007/CT-TTg ngày 08/5/2007 
	Về việc triển khai thi hành Luật Kinh doanh bất động sản 
	Được bãi bỏ tại Quyết định số 05/2019/ QĐ-TTg ngày 24/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành
	15/3/2019

	6 
	Chỉ thị
	01/2008/CT-TTg ngày 08/01/2008
	Về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển và quản lý thị trường thị trường bất động sản
	Được bãi bỏ tại Quyết định số 01/2020/ QĐ-TTg ngày 03/01/2020 của Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành
	03/01/2020

	7 
	Thông tư 
	12/2011/TT-BXD ngày 01/9/2011 
	Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 74/2005/NĐ-CP ngày 07/6/2005 của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh bất động sản
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 01/2019/ TT-BXD ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
	15/8/2019

	8 
	Thông tư 
	11/2013/TT-BXD ngày 31/7/2013 
	Quy định chế độ báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 01/2019/ TT-BXD ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
	15/8/2019

	9 
	Thông tư
	27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016
	Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản ướng dẫn về xây dựng, quản lý và sử dụng thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.
	Thông tư số 27/2016/TT-BXD là văn bản quy định chi tiết Nghị định số 117/2015/NĐ-CP. Ngày 29/6/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 44/2022/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản thay thế Nghị định số 117/2015/NĐ-CP; đồng thời, không giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết Nghị định này. Theo quy định tại khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 thì Thông tư số 27/2016/TT-BXD đã hết hiệu lực thi hành từ ngày Nghị định số 117/2015/NĐ-CP hết hiệu lực thi hành (đã công bố hết hiệu lực).
	15/8/2022

	VII. LĨNH VỰC VẬT LIỆU XÂY DỰNG

	1 
	Nghị định
	24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016
	Về quản lý vật liệu xây dựng 
	Được thay thế tại Nghị định số 09/2021/ NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quàn lý vật liệu xây dựng
	09/02/2021

	2 
	Nghị định 
	95/2019/NĐ-CP  ngày 16/12/2019
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng
	Được thay thế tại Nghị định số 09/2021/ NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quàn lý vật liệu xây dựng
	09/02/2021

	3 
	Thông tư 
	06/2000/TT-BXD ngày 04/7/2000 
	Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế ghi nhãn hàng hóa lưu thông trong nước và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đối với mặt hàng vật liệu xây dựng
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 01/2019/ TT-BXD ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
	15/8/2019

	4 
	Thông tư 
	13/2000/TT-BXD ngày 01/11/2000 
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2000/TT-BXD ngày 04/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 01/2019/ TT-BXD ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
	15/8/2019

	5 
	Thông tư 
	25/2016/TT-BXD ngày 09/9/2016 
	Về việc công bố danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 01/2019/ TT-BXD ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
	15/8/2019

	6 
	Thông tư 
	05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 
	Về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng 
	Được thay thế tại Thông tư số 04/2021/ TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng 
	28/8/2021

	7 
	Thông tư 
	05/2019/TT-BXD ngày 10/10/2019
	Về sửa đổi, bổ sung Phụ lục của Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng
	Được thay thế tại Thông tư số 04/2021/ TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng 
	28/8/2021

	8 
	Quyết định 
	15/2000/QĐ-BXD ngày 24/7/2000 
	Ban hành Quy định đầu tư sản xuất gạch ngói đất sét nung
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 01/2019/ TT-BXD ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
	15/8/2019

	VIII. QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN NGÀNH XÂY DỰNG

	1 
	Thông tư 
	28/2009/TT-BXD ngày 14/8/2009 
	Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Công trình ngầm đô thị”
	Được thay thế tại Thông tư số 11/2018/ TT-BXD ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Công trình tàu điện ngầm (Phần 1. Tàu điện ngầm)
	15/3/2019

	2 
	
	
	
	Được thay thế tại Thông tư số 12/2018/ TT-BXD ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Gara ô tô (Phần 2. Ga ra ôtô)
	15/3/2019

	3 
	Thông tư
	32/2009/TT-BXD ngày 10/9/2009
	Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14:2009/BXD về Quy hoạch xây dựng nông thôn
	Được thay thế tại Thông tư số 22/2019/ TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng
	01/7/2020

	4 
	Thông tư
	07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010
	Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình, mã số QCVN 06:2010/BXD
	Được thay thế tại Thông tư số 01/2020/ TT-BXD ngày 06/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình
	01/7/2020

	5 
	Thông tư 
	12/2012/TT-BXD

 ngày 28/12/2012
	Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị
	Được thay thế tại Thông tư số 05/2022/ TT-BXD ngày 30/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành QCVN 03:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phân cấp công trình xây dựng phục vụ thiết kế xây dựng
	01/6/2023

	6 
	Thông tư 
	14/2014/TT-BXD ngày 05/9/2014
	Ban hành QCVN 18:2014/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong xây dựng
	Được thay thế tại Thông tư số 16/2021/ TT-BXD ngày 20/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành QCVN 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng
	20/6/2022

	7 
	Thông tư
	10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017
	Về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy
	Được thay thế tại Thông tư số 19/2019/ TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
	01/7/2020

	8 
	Thông tư
	19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019
	Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
	Được thay thế tại Thông tư số 04/2023/ TT-BXD ngày 30/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
	01/01/2024

	9 
	Thông tư 
	21/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019
	Ban hành QCVN 04:2019/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư
	Được thay thế tại Thông tư số 03/2021/ TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành QCVN 04:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư
	05/7/2021

	10 
	Thông tư 
	22/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 
	Ban hành QCVN 01:2019/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng
	Được thay thế tại Thông tư số 01/2021/ TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng
	05/7/2021

	11 
	Thông tư 
	01/2020/TT-BXD ngày 06/4/2020 
	Ban hành QCVN 06:2020/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình
	Được thay thế tại Thông tư số 02/2021/ TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành QCVN 06:2021/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình
	05/7/2021

	12 
	Thông tư
	02/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 
	Về ban hành QCVN 06:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình
	Được thay thế tại Thông tư số 06/2022/ TT-BXD ngày 30/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình
	16/01/2023

	13 
	Quyết định 
	08/2003/QĐ-BXD ngày 26/3/2003 
	Ban hành TCXDVN 276:2003 “Công trình công cộng - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế”
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 01/2019/ TT-BXD ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
	15/8/2019

	14 
	Quyết định
	04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008
	Ban hành Quy chuẩn xây dựng QCXDVN 01:2008 về Quy hoạch xây dựng
	Được thay thế tại Thông tư số 22/2019/ TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng
	01/7/2020

	15 
	Quyết định 
	18/2007/QĐ-BXD ngày 15/5/2007 
	Ban hành TCXDVN 365:2007 “Bệnh viện đa khoa - Hướng dẫn thiết kế”
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 01/2019/ TT-BXD ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
	15/8/2019

	IX. CÁC LĨNH VỰC KHÁC

	1 
	Nghị định
	26/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013
	Về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Xây dựng
	Được bãi bỏ tại Nghị định số 03/2024/ NĐ-CP ngày 11/01/2024 của Chính phủ quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành
	01/3/2024

	2 
	Nghị định
	81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017
	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng
	Được thay thế tại Nghị định số 52/2022/ NĐ-CP ngày 08/8/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xâ​y dựng
	08/8/2022

	3 
	Nghị định
	139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017
	Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở 
	Được thay thế tại Nghị định số 16/2022/ NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng
	28/01/2022

	4 
	Nghị định
	21/2020/NĐ-CP ngày 17/02/2020
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở
	Được thay thế tại Nghị định số 16/2022/ NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng
	28/01/2022

	5 
	Thông tư liên tịch 
	04/2007/TTLT-BXD-BCA ngày 07/7/2007 
	Hướng dẫn phối hợp xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động xây dựng
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 05/2021/ TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.
	15/8/2021

	6 
	Thông tư liên tịch 
	18/2005/TTLT-BXD-TTCP ngày 04/11/2005 
	Hướng dẫn một số nội dung về thanh tra xây dựng
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 01/2019/ TT-BXD ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
	15/8/2019

	7 
	Thông tư liên tịch 
	30/2009/TTLT-BXD-BKHĐT ngày 27/8/2009 
	Quy định chi tiết một số điểm tại Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ về thực hiện thí điểm một số thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng đối với dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 01/2019/ TT-BXD ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
	15/8/2019

	8 
	Thông tư 
	06/2011/TT-BXD ngày 21/6/2011
	Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng thực thi Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 14/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 01/2019/ TT-BXD ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
	15/8/2019

	9 
	Thông tư
	06/2015/TT-BXD ngày 30/10/2015
	Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Xây dựng
	Được thay thế tại Thông tư số 04/2020/ TT-BXD ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Xây dựng
	15/02/2021

	10 
	Thông tư liên tịch
	07/2015/TTLT-BXD-BNV ngày 16/11/2015
	Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng
	Được thay thế tại Thông tư số 03/2022/ TT-BXD ngày 27/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	11/11/2022

	11 
	Thông tư 
	03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018
	Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/ND-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở
	Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 là văn bản quy định chi tiết Nghị định số 139/2017/NĐ-CP. Ngày 28/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 16/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng (có hiệu lực thi hành từ ngày 28/01/2022) thay thế Nghị định số 139/2017/NĐ-CP, đồng thời, không giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết Nghị định này. Theo quy định tại khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 thì Thông tư số 03/2018/TT-BXD đã hết hiệu lực thi hành từ ngày Nghị định số 139/2017/NĐ-CP hết hiệu lực thi hành (đã công bố hết hiệu lực).
	28/01/2022

	12 
	Thông tư
	06/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018
	Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng
	Được thay thế tại Thông tư số 13/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng
	01/3/2024

	13 
	Thông tư 
	02/2019/TT-BXD ngày 01/7/2019
	Hướng dẫn chi tiết về chế độ báo cáo định kỳ; sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
	Đã hết hiệu lực tại Thông tư số 01/2023/TT-BXD ngày 16/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
	10/3/2023

	14 
	Quyết định 
	378/1998/QĐ-BXD                  ngày 10/6/1998 
	Về việc phân công, phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 05/2021/ TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
	15/8/2021

	15 
	Quyết định 
	15/1999/QĐ-BXD ngày 05/5/1999 
	Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 05/2021/ TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
	15/8/2021

	16 
	Quyết định 
	23/1999/QĐ-BXD ngày 24/9/1999 
	Phê duyệt phương án thực hiện chế độ làm việc 40 giờ/tuần
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 05/2021/ TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
	15/8/2021

	17 
	Quyết định 
	09/2001/QĐ-BXD ngày 25/5/2001 
	Ban hành quy định về công tác tiếp nhận, xử lý và ban hành văn bản của cơ quan Bộ Xây dựng
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 01/2019/ TT-BXD ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
	15/8/2019

	18 
	Quyết định 
	21/2001/QĐ-BXD ngày 17/8/2001 
	Về việc ban hành “Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban chuyên ngành và Ban kỹ thuật tiêu chuẩn ngành xây dựng”
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 05/2021/ TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
	15/8/2021

	19 
	Quyết định 
	25/2001/QĐ-BXD ngày 04/9/2001 
	Về việc ban hành “Quy chế lập, xét duyệt và ban hành các văn bản thuộc hệ thống tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam”
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 05/2021/ TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
	15/8/2021

	20 
	Quyết định 
	33/2002/QĐ-BXD ngày 28/11/2002 
	Ban hành tạm thời về việc “Xét tặng các danh hiệu thi đua hàng năm cho các đơn vị trong toàn ngành Xây dựng bằng phương pháp chấm điểm”
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 05/2021/ TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
	15/8/2021

	21 
	Quyết định 
	37/2002/QĐ-BXD ngày 26/12/2002 
	Ban hành Chương trình hành động của Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2002 - 2007
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 01/2019/ TT-BXD ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
	15/8/2019

	22 
	Quyết định 
	07/2003/QĐ-BXD ngày 26/3/2003 
	Về việc ban hành “Chiến lược đào tạo nguồn nhân lực ngành Xây dựng đến năm 2010 và tầm nhìn 2020”
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 01/2019/ TT-BXD ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
	15/8/2019

	23 
	Quyết định 
	22/2003/QĐ-BXD ngày 11/9/2003
	Về việc ban hành Quy chế quản lý thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư do Bộ Xây dựng thực hiện
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 05/2021/ TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
	15/8/2021

	24 
	Quyết định 
	25/2003/QĐ-BXD ngày 24/9/2003 
	Về việc ban hành quy định chi tiết về thẩm quyền ký văn bản
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 05/2021/ TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
	15/8/2021

	25 
	Quyết định 
	06/2004/QĐ-BXD ngày 21/4/2004 
	Về việc ban hành quy định điều chỉnh mức thu một phần viện phí tại các cơ sở khám chữa bệnh trong hệ thống y tế thuộc Bộ Xây dựng quản lý
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 01/2019/ TT-BXD ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
	15/8/2019

	26 
	Quyết định 
	13/2004/QĐ-BXD ngày 13/5/2004 
	Về việc ban hành tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ công chức lãnh đạo ngành xây dựng tại địa phương
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 01/2019/ TT-BXD ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
	15/8/2019

	27 
	Quyết định 
	19/2005/QĐ-BXD ngày 29/6/2005
	Về việc ban hành Quy chế quản lý, lập và sử dụng tài liệu bí mật Nhà nước
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 05/2021/ TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
	15/8/2021

	28 
	Quyết định 
	25/2005/QĐ-BXD ngày 08/8/2005 
	Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Xây dựng
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 01/2019/ TT-BXD ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
	15/8/2019

	29 
	Quyết định 
	36/2005/QĐ-BXD ngày 24/10/2005 
	Quy định về tiêu chuẩn Thanh tra viên, cán bộ, công chức làm việc trong cơ quan Thanh tra xây dựng; trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biểu hiệu; phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra Xây dựng
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 01/2019/ TT-BXD ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
	15/8/2019

	30 
	Quyết định 
	22/2006/QĐ-BXD ngày 08/8/2006 
	Ban hành Quy chế gửi nhận và quản lý khai thác, sử dụng văn bản, giấy tờ hành chính trên mạng tin học của Bộ Xây dựng
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 05/2021/ TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
	15/8/2021

	31 
	Quyết định 
	29/2006/QĐ-BXD ngày 14/9/2006 
	Ban hành quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ, tác phong của cán bộ, công chức làm việc trong lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 01/2019/ TT-BXD ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
	15/8/2019

	32 
	Quyết định 
	30/2006/QĐ-BXD ngày 14/9/2006 
	Ban hành quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ tác phong của cán bộ công chức trong các lĩnh vực thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng; cung cấp thông tin và chứng chỉ quy hoạch xây dựng
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 01/2019/ TT-BXD ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
	15/8/2019

	33 
	Quyết định 
	31/2006/QĐ-BXD ngày 14/9/2006 
	Ban hành quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ tác phong của cán bộ công chức trong việc cấp giấy phép xây dựng, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 01/2019/ TT-BXD ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
	15/8/2019

	34 
	Quyết định 
	33/2006/QĐ-BXD ngày 05/10/2006 
	Ban hành quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ tác phong của cán bộ công chức trong lĩnh vực thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 01/2019/ TT-BXD ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
	15/8/2019

	35 
	Quyết định 
	25/2007/QĐ-BXD ngày 30/7/2007 
	Về việc ban hành các mẫu văn bản; quy định trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra xây dựng quận, huyện, xã, phường, thị trấn tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 89/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 01/2019/ TT-BXD ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
	15/8/2019

	36 
	Quyết định 
	05/2008/QĐ-BXD ngày 08/4/2008 
	Ban hành chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 03/2008/NQ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2007-2011
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 01/2019/ TT-BXD ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
	15/8/2019

	37 
	Quyết định 
	12/2008/QĐ-BXD ngày 26/9/2008 
	Về ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Bộ Xây dựng
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 01/2019/ TT-BXD ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
	15/8/2019

	38 
	Quyết định 
	678/2008/QĐ-BXD ngày 09/5/2008 
	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Xây dựng
	Được bãi bỏ tại Thông tư số 01/2019/ TT-BXD ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
	15/8/2019

	B. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ

	Không có văn bản ngưng hiệu lực toàn bộ

	Tổng số: 190 văn bản


(Xem tiếp Công báo số 577 + 578) 
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